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Thứ 

  
Ngày tháng 

THÀNH PHẦN TRỰC 

 
Lãnh 
đạo 

                                                                     Thường trực chuyên môn 

Trực 
B/s 

Cấp cứu 
lưu 

Khoa 
XN-

CĐHA 3 

Khoa 
XN-

CĐHA 3 

Khoa 
PT-  

GMHS-
CC 3 

Khoa 
Nội 

TH 3 

Khoa 
Ngoại 
TH 3 

Khoa 
Ngoại 

TH 3 – Phụ 
Sản 

Trực 
Dược 

Trực bảo 
vệ, Phòng 
cháy chữa 

cháy 

Trực Lái 
xe 

Chuyển bệnh nhân 

ĐD 
Bn nặng 
cần có Bs  

6 13 Quyến 
H.Phúc 
Hoàng 

Trang 

Chiến 
Hiếu Hiền Loan Trọng 

Ng. Anh 
Hà 

Quyến 
Phương 

Hiệu Quảng Tuấn  Thắng; Hưng 

Lý; L.Hà 

T.Phúc 
Hưng 

7 14 Bình 
Hà 

Lâm 
Tâm 

Tuyết 
Phương 

Thắng 
Trung Tuấn 

Hợi 
Huyền 

Dư 
Quyên 
Nhài 

Hợp Thặng Cung 
Tuấn; Chiếm 

Tuyền; Hậu 

Kiên 
Trang 

CN 15 (28/12) Thịnh 
T.Phúc 
Hưng 

Đức 

Phương 

Hiếu 

Sùng 
Yến Chiến 

Minh 

Nhung 
Thoa 

Hường 
Hạnh 

Biển Khanh Tuấn  Trọng; Ng.Hà 

Ng.Anh; Chiến 

Nhung 
Tuyên 

2 16 (29/12) Quyến 
Nhung 
Thủy 

Hưng 

Hà 

Giáp 
Thắng 

Hiền Hiệp 
Lý 

Thắng 
Thủy 

Quyến 
Xen 

Nhung Quảng Cung 
Huyền; Hợi 

Tâm; Dư 

Ngằn 
Tuyên 

3 17 (1/1) Bình 
Kiên 
Thảo 

Sum 

Tuyền 

Hiếu 

Sùng 
Trung Hoàn Hậu 

Tuấn 
Chiếm 

Quyên 
Nhung 

Hiệu Thặng Tuấn  Thoa; Minh 

Đức; Phương 

Hà 
Hùng 

4 18 (2/1) Thịnh 
Ngằn 
Hùng 

Trang 

Chiến 

Hoài 

Thắng 
Yến Tuấn 

Trọng 

Ng. Anh 
Hà 

Hường 
Phương 

Hợp Khanh Cung 
Lý; Hưng 

L. Hà; Thủy 

T.Phúc 
Hưng 

5 19 (3/1) Thịnh 
Hà 

Tuyên 
Tâm 

Tuyết 
Phương 

Sùng 
Hiền Loan 

Hợi 
Huyền 

Dư 
Quyến 
Nhài 

Biển Quảng Tuấn  Chiếm; Tuấn 

Hậu; Tuyền 

Thủy 
Nhung 

6 20 (4/1) Quyến 
T.Phúc 
Trang 

Đức 

Phương 

Giáp 

Thắng 
Trung Chiến Minh 

Nhung 
Thoa 

Quyên 
Hạnh 

Nhung Thặng Cung Trọng; Ng.Hà 

Ng. Anh; Trang 

Kiên 
Thảo 

7 21 (5/1) Quyến 
H.Phúc 

Trí 
Hưng 

Hà 

Hoài 

Sùng 
Yến Hoàn 

Hậu 

Thắng 
Thủy 

Hường 
Nhung 

Hiệu Khanh Tuấn  Tâm; Hợi 
Huyền; Dư 

Thảo 
Ngằn 

CN 22 (6/1) Bình 
Kiên 
Lâm 

Sum 

Tuyền 

Phương 

Thắng 
Hiền Hiệp 

Lý 

Tuấn 
Chiếm 

Quyến 
Xen 

Hợp Quảng� Cung 
Minh; Thoa 

Nhung; Phương 

Thủy 
Hà 

 
 
 
 
 
 
 


